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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
Hà Nội, ngày       tháng       năm 2026


BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung theo
Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 88/2025/QH15; Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT/ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách/dự thảo/quan hệ xã hội
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP là văn bản quan trọng điều chỉnh việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019 và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP. Nghị định được ban hành trên cơ sở Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, nhằm cụ thể hóa chế tài hành chính đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.
Qua hơn 06 năm thi hành, Nghị định số 51/2019/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến gian lận hồ sơ nhiệm vụ KH&CN, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu, quản lý Quỹ phát triển KH&CN, chuyển giao công nghệ bị cấm, chuyển giao công nghệ bị hạn chế, hoạt động đánh giá, giám định công nghệ và các hành vi vi phạm khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định. Việc quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt đã góp phần nâng cao tính răn đe, bảo đảm kỷ cương trong hoạt động KH&CN và chuyển giao công nghệ.
Tuy nhiên, bối cảnh pháp luật và thực tiễn quản lý nhà nước hiện nay đã có nhiều thay đổi căn bản. Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 điều chỉnh toàn diện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu, quản lý dữ liệu, thông tin KH&CN và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KH&CN. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2025 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về điều kiện chuyển giao, thẩm định công nghệ, thẩm định giá công nghệ, chuyển giao công nghệ xanh, kiểm soát công nghệ có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, quốc phòng, an ninh và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ.
Đồng thời, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025 bổ sung cơ chế xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử; Luật Thanh tra năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính làm thay đổi hệ thống chức danh, cơ quan có thẩm quyền xử phạt; mô hình chính quyền địa phương 02 cấp làm chấm dứt một số chức danh cấp huyện đang được dẫn chiếu tại Nghị định số 51/2019/NĐ-CP. Sự thay đổi về tổ chức bộ máy, nhất là việc không còn Thanh tra Bộ KH&CN, Thanh tra Sở KH&CN, cùng với việc chuyển nhiệm vụ tham mưu xử lý vi phạm hành chính về các phòng chuyên môn, đặt ra yêu cầu phải thiết kế lại thẩm quyền xử phạt, lập biên bản và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.
Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, nền tảng số, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu đã làm xuất hiện nhiều quan hệ xã hội mới trong hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Nhiều hành vi vi phạm có thể phát sinh trên hồ sơ điện tử, dữ liệu điện tử, giao dịch trực tuyến hoặc trong môi trường xuyên biên giới, trong khi Nghị định số 51/2019/NĐ-CP được xây dựng chủ yếu trên cơ sở các quan hệ quản lý truyền thống, chưa dự liệu đầy đủ phương thức phát hiện, chứng minh và xử lý vi phạm trên môi trường điện tử.
Việc tổng kết Nghị định số 51/2019/NĐ-CP vì vậy không chỉ nhằm đánh giá kết quả thi hành một nghị định xử phạt chuyên ngành, mà còn nhằm nhận diện đầy đủ khoảng trống pháp lý, điểm nghẽn thẩm quyền và yêu cầu quản lý mới để làm cơ sở xây dựng Nghị định thay thế, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi trong giai đoạn mới.
2. Quá trình thực hiện tổng kết/đánh giá thực trạng
Để có cơ sở tổng kết việc thi hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP, Bộ KH&CN đã tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương về tình hình tổ chức thi hành, kết quả thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.
Đến thời điểm tổng hợp, Bộ KH&CN đã tiếp nhận 07 báo cáo của bộ, ngành và 22 báo cáo của Sở KH&CN, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong nhóm bộ, ngành, có cơ quan báo cáo không phát sinh việc áp dụng Nghị định do không được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành hoặc không phát sinh vụ việc thuộc phạm vi điều chỉnh; có cơ quan cung cấp nhận định về thẩm quyền xử phạt theo Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản quy định chi tiết; có cơ quan phản ánh các yêu cầu đặc thù về lực lượng thực thi, quản lý thị trường, công an, quốc phòng, dữ liệu, bảo mật và chuyển giao công nghệ lưỡng dụng. Trong nhóm địa phương, nhiều báo cáo được tổng hợp theo giai đoạn từ ngày 01/8/2019 đến hết tháng 6/2026, phản ánh tương đối đầy đủ tình hình thi hành ở cấp tỉnh sau khi tổ chức lại chính quyền địa phương.
Các tài liệu được rà soát theo hướng tổng hợp, khái quát theo nhóm vấn đề, không trình bày riêng lẻ theo từng đơn vị, nhằm bảo đảm báo cáo phản ánh đúng thực trạng chung của việc thi hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP trong phạm vi cả nước. Nội dung tổng kết tập trung vào các nhóm vấn đề chủ yếu gồm: công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thi hành; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt; quan hệ xã hội mới phát sinh trong lĩnh vực KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; yêu cầu xử lý vi phạm trên môi trường điện tử; cơ chế phối hợp, nguồn lực tổ chức thực hiện; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị phục vụ việc xây dựng Nghị định thay thế.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN/THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật/thực trạng các quan hệ xã hội
Sau khi Nghị định số 51/2019/NĐ-CP và Nghị định số 126/2021/NĐ-CP được ban hành, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định đến cơ quan, đơn vị, công chức thực thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc triển khai được thực hiện thông qua văn bản chỉ đạo, hội nghị, họp giao ban, tập huấn nghiệp vụ, đăng tải văn bản trên cổng thông tin điện tử, lồng ghép trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn chuyên ngành và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm.
Đối với các bộ, ngành, việc tổ chức thi hành Nghị định được lồng ghép với chức năng quản lý chuyên ngành, hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, bồi dưỡng nghiệp vụ và hướng dẫn đơn vị trực thuộc. Các bộ, ngành có lực lượng thực thi liên quan đã tổ chức quán triệt nội dung Nghị định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin, tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng, cổng thông tin điện tử, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, đồng thời báo cáo không phát sinh hoặc chưa phát hiện vụ việc thuộc phạm vi phải áp dụng chế tài xử phạt theo Nghị định số 51/2019/NĐ-CP. Một số bộ, ngành khác không được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành, thanh tra chuyên ngành hoặc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&CN, chuyển giao công nghệ nên không phát sinh khó khăn, vướng mắc trực tiếp trong quá trình áp dụng Nghị định.
Đối với lĩnh vực quốc phòng, công tác tổ chức thi hành được thực hiện phù hợp với đặc thù quản lý nhiệm vụ khoa học quân sự, bảo vệ bí mật quân sự, bí mật quốc gia và kiểm soát công nghệ lưỡng dụng. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt Nghị định cùng các văn bản quản lý nội bộ về nhiệm vụ KH&CN, tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ, đánh giá, nghiệm thu, đăng ký, lưu giữ, công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN và quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ. Việc kiểm tra, giám sát chủ yếu được thực hiện thông qua hệ thống quản lý nội bộ, kiểm tra an toàn, bảo mật thông tin đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ quân sự, qua đó kịp thời chấn chỉnh sai sót, hạn chế nguy cơ thất thoát công nghệ hoặc lộ, lọt bí mật quốc phòng.
Tại địa phương, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố đã tham mưu UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện Nghị định; tổ chức rà soát, tổng hợp tình hình thi hành; phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và chính quyền cấp cơ sở trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, theo dõi việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, chuyển giao công nghệ. Hình thức triển khai tương đối đa dạng, bao gồm hội nghị, lớp tập huấn, văn bản chỉ đạo, cổng thông tin điện tử, mạng văn phòng, sinh hoạt chi bộ, họp giao ban, hệ thống phát thanh, truyền thanh, tổng đài/cổng tiếp nhận phản ánh và lồng ghép trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hằng năm.
Các Sở KH&CN đã thực hiện việc phổ biến quy định của Nghị định gắn với hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, hướng dẫn đăng ký hoạt động KH&CN, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KH&CN, chuyển giao công nghệ, quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân. UBND các tỉnh, thành phố đã thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN và đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực nhiều giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh. Có bộ, ngành báo cáo việc 100% nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước sau nghiệm thu đã thực hiện đăng ký thông tin theo quy định. Các kết quả này cho thấy việc thi hành Nghị định không chỉ thể hiện ở xử phạt mà còn thông qua hoạt động phòng ngừa, hướng dẫn, chấn chỉnh, quản lý hồ sơ, điều kiện hoạt động và trách nhiệm báo cáo thông tin KH&CN.
Nhìn chung, công tác tổ chức thi hành Nghị định đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ ngày càng đa dạng, có tính chuyên môn sâu, liên quan nhiều đến dữ liệu số, nền tảng số, tài sản trí tuệ, công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ có giá trị kinh tế lớn và công nghệ có yếu tố xuyên biên giới. Trong khi đó, kinh nghiệm xử lý vi phạm trong lĩnh vực này tại các địa phương chưa nhiều do số vụ việc phát sinh ít; đội ngũ công chức tham mưu xử lý vi phạm còn mỏng, chưa được tập huấn chuyên sâu thường xuyên; việc phối hợp liên ngành, nhất là trong phát hiện, lập hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc vượt thẩm quyền và xử lý vụ việc có yếu tố liên tỉnh, liên ngành, còn gặp khó khăn.
2. Kết quả thi hành/thực trạng pháp luật có liên quan đến quan hệ xã hội
Qua tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Nghị định số 51/2019/NĐ-CP cơ bản đã phát huy vai trò là công cụ pháp lý để phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ. Các quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt tại thời điểm ban hành tương đối đầy đủ, rõ ràng, tạo cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện.
Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định đã bao quát các nhóm hành vi vi phạm chủ yếu phát sinh từ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, bao gồm hành vi liên quan đến gian lận trong hồ sơ nhiệm vụ KH&CN, sở hữu kết quả nghiên cứu, vi phạm nghĩa vụ tài chính, sử dụng kinh phí nghiên cứu KH&CN sai mục đích hoặc trùng lặp nguồn kinh phí, vi phạm trong hoạt động dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ, chuyển giao công nghệ thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế chuyển giao. Các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng như buộc nộp lại số tiền đã sử dụng sai mục đích, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa đã góp phần bảo vệ nguồn lực nhà nước, lợi ích công cộng và yêu cầu kiểm soát công nghệ.
Về kết quả xử phạt, phần lớn báo cáo của bộ, ngành, địa phương cho thấy không phát sinh hoặc phát sinh rất ít vụ việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc phạm vi trực tiếp của Nghị định số 51/2019/NĐ-CP. Nhiều địa phương báo cáo số vụ vi phạm được phát hiện, số quyết định xử phạt, tổng số tiền xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đều không phát sinh. Kết quả này một mặt phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phòng ngừa vi phạm; mặt khác cũng cho thấy việc áp dụng Nghị định trên thực tế chưa nhiều, chưa tạo đủ dữ liệu thực tiễn để đánh giá toàn diện mức độ phù hợp của toàn bộ các quy định.
Tổng hợp thực tiễn thi hành tại các Sở KH&CN cho thấy, số vụ việc xử phạt vi phạm hành chính phát sinh trực tiếp theo Nghị định số 51/2019/NĐ-CP không nhiều, trong khi số liệu thanh tra, kiểm tra, xử phạt chung trong lĩnh vực KH&CN giữa các địa phương có sự khác nhau về phạm vi thống kê. Trong giai đoạn tổng kết, các địa phương ghi nhận 09 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 09 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực KH&CN; đồng thời tổng hợp các nhóm số liệu có phát sinh cho thấy đã ban hành 356 quyết định xử phạt, với tổng số tiền phạt là 2.983.512.000 đồng. Ngoài ra, có nhóm số liệu ghi nhận 313 đối tượng bị xử phạt, số thu từ bán thanh lý tang vật bị tịch thu là 317.737.000 đồng và 310/311 quyết định xử phạt đã được thi hành xong. Các hành vi vi phạm được ghi nhận chủ yếu liên quan đến việc sử dụng phương tiện đo bị tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, sử dụng chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực và các vi phạm phát sinh trong hoạt động quản lý chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ và hạt nhân.
Về hành vi vi phạm phát sinh trên thực tế, các báo cáo cho thấy vi phạm trực tiếp trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ phát sinh ít; các vi phạm được ghi nhận nhiều hơn trong hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN nói chung. Các hành vi phổ biến được phản ánh gồm vi phạm quy định về đo lường như sử dụng phương tiện đo hết thời hạn kiểm định, không có chứng chỉ kiểm định, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 chưa kiểm định hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, sử dụng chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực, tháo dỡ niêm phong, kẹp chì tại bộ phận điều chỉnh sai số hoặc bầu lường của cột đo xăng dầu, sai số đo vượt giới hạn cho phép; vi phạm quy định về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa như kinh doanh sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, mức chất lượng thấp hơn mức công bố, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa; ngoài ra còn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, vi phạm an toàn bức xạ và hạt nhân, cung cấp thông tin sai sự thật trong nhiệm vụ KH&CN. Các số liệu này cho thấy cần tiếp tục phân định rõ phạm vi chế tài của Nghị định thay thế với các nghị định xử phạt chuyên ngành có liên quan, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót hoặc trùng lặp hành vi.
Về đánh giá hiệu quả thi hành, các báo cáo cơ bản thống nhất cho rằng Nghị định số 51/2019/NĐ-CP đã đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn trước đây, nhất là đối với các hành vi vi phạm về hồ sơ nhiệm vụ KH&CN, quản lý Quỹ phát triển KH&CN, hoạt động đánh giá, giám định công nghệ, chuyển giao công nghệ bị cấm hoặc bị hạn chế. Nghị định đã góp phần nâng cao tính minh bạch, kỷ cương trong hoạt động KH&CN, khuyến khích tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật, nhất là trong quản lý nhiệm vụ KH&CN, quản lý kinh phí nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hoạt động hội đồng KH&CN, đăng ký thông tin nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước và hoạt động đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu.
Tuy nhiên, thực trạng nổi bật là Nghị định số 51/2019/NĐ-CP được xây dựng theo phương thức liệt kê hành vi vi phạm trên nền pháp luật năm 2013 và năm 2017, nên chưa bao quát đầy đủ các quan hệ xã hội mới phát sinh từ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2025 và yêu cầu chuyển đổi số trong xử lý vi phạm hành chính. Một số nhóm hành vi mới chưa có chế tài xử lý tương ứng, như vi phạm liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu; ngụy tạo dữ liệu, đạo văn, che giấu xung đột lợi ích; gian lận, can thiệp trái phép vào dữ liệu, hồ sơ, kết quả nghiên cứu; vi phạm giới hạn rủi ro hoặc gian lận hồ sơ trong cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; vi phạm trong quản lý, khai thác, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; vi phạm trong hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, dịch vụ đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ, chuyển giao công nghệ số, dữ liệu khoa học và công nghệ, nền tảng số quản lý KH&CN và chuyển giao công nghệ.
Một số lĩnh vực, hoạt động mới phát sinh hoặc ngày càng có vai trò quan trọng như công nghệ mới nổi, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, viễn thông thế hệ mới, Internet vạn vật, chip bán dẫn, công nghệ xanh, công nghệ lưỡng dụng, xác nhận giá trị sử dụng, thẩm tra khí nhà kính, chứng nhận nhãn môi trường, kinh tế tuần hoàn, quản lý dữ liệu nghiên cứu, báo cáo điện tử, nền tảng chuyển giao công nghệ số và thương mại điện tử chưa được phản ánh đầy đủ trong cấu trúc hành vi vi phạm của Nghị định. Đây là những quan hệ xã hội cần được rà soát kỹ khi xây dựng Nghị định thay thế để bảo đảm bao quát đúng thực tiễn quản lý nhà nước, đồng thời không tạo rào cản không cần thiết đối với hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ hợp pháp.
Trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, một số báo cáo đề nghị cần nhận diện rõ hơn ranh giới giữa hoạt động thương mại thông thường với hoạt động chuyển giao công nghệ thuộc phạm vi quản lý; bổ sung chế tài đối với hành vi vi phạm liên quan đến góp vốn bằng công nghệ, thẩm định công nghệ đối với dự án đầu tư, môi giới, tư vấn chuyển giao công nghệ, chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, chuyển giao công nghệ lạc hậu, công nghệ gây ô nhiễm môi trường, chuyển giao công nghệ xanh, thẩm định giá công nghệ và chuyển giao công nghệ có yếu tố lưỡng dụng. Đối với lĩnh vực quốc phòng, cần tính đến đặc thù bảo mật, bảo vệ chủ quyền công nghệ, phân biệt giữa hành vi vi phạm hành chính thông thường với hành vi liên quan đến bí mật quốc phòng, bí mật quốc gia và yêu cầu kiểm soát công nghệ lưỡng dụng.
Về thẩm quyền xử phạt, nhiều báo cáo phản ánh các quy định của Nghị định số 51/2019/NĐ-CP không còn phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới. Việc không còn Thanh tra Bộ KH&CN, Thanh tra Sở KH&CN, không còn cấp huyện trong mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, thay đổi chức danh có thẩm quyền xử phạt và thay đổi mô hình của một số cơ quan chuyên môn dẫn đến các quy định về Chánh Thanh tra Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, một số chức danh thanh tra chuyên ngành và chức danh liên quan đến cơ quan tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng không còn phù hợp hoặc khó áp dụng thống nhất. Một số địa phương phản ánh sau khi Thanh tra Sở sáp nhập về Thanh tra tỉnh/thành phố, việc tham mưu xử lý vi phạm hành chính được giao cho các phòng chuyên môn của Sở, nhưng công chức chưa được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, dẫn đến lúng túng trong lập biên bản, xác định thẩm quyền, chuyển hồ sơ và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.
Đồng thời, thẩm quyền xử phạt tại cấp cơ sở chưa thật sự tương xứng với yêu cầu quản lý trong mô hình mới. Một số báo cáo đề nghị làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của UBND cấp xã trong công tác nắm tình hình, phát hiện, lập hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc vượt thẩm quyền và phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; nghiên cứu quy trình rút gọn hoặc quy trình hướng dẫn xử lý ban đầu đối với vụ việc đơn giản, rõ hành vi, rõ đối tượng, rõ chứng cứ. Một số báo cáo đề nghị cụ thể hóa thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Sở KH&CN, thủ trưởng tổ chức thuộc bộ được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành, trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ KH&CN hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thành lập, trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở được giao nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành, cũng như thẩm quyền của các lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Thuế và các cơ quan phối hợp khác.
Về mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, nhiều báo cáo cho rằng mức phạt tiền tối đa theo Nghị định số 51/2019/NĐ-CP còn thấp so với giá trị lợi ích bất hợp pháp có thể thu được từ hành vi vi phạm, nhất là đối với các hành vi liên quan đến chuyển giao công nghệ lạc hậu, công nghệ gây ô nhiễm môi trường, công nghệ có nguy cơ tác động đến an ninh công nghệ, dự án đầu tư quy mô lớn hoặc hành vi khai thác trái phép kết quả nghiên cứu, dữ liệu, quy trình công nghệ, thông tin liên quan đến kết quả hoạt động KH&CN của tổ chức, cá nhân khác để thương mại hóa hoặc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Biện pháp khắc phục hậu quả cũng cần được hoàn thiện theo hướng gắn với từng nhóm hành vi, bảo đảm xử lý được hậu quả đối với dữ liệu sai lệch, kết quả nghiên cứu sai lệch, hồ sơ nhiệm vụ KH&CN, kết quả thẩm định, giám định công nghệ, tài sản trí tuệ, hàng hóa, công nghệ vi phạm và lợi ích bất hợp pháp phát sinh từ hành vi vi phạm.
Về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định số 51/2019/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về thu thập, bảo quản, sử dụng chứng cứ điện tử, lập biên bản điện tử, ký số, gửi quyết định điện tử, niêm phong tài sản số, quản lý hồ sơ xử phạt điện tử và kết nối dữ liệu xử lý vi phạm. Trong điều kiện hồ sơ nhiệm vụ KH&CN, kết quả nghiên cứu, báo cáo chuyên môn, giao dịch chuyển giao công nghệ, hợp đồng, dữ liệu đo kiểm, dữ liệu thử nghiệm và nhiều tài liệu quản lý được tạo lập, lưu trữ, trao đổi dưới dạng điện tử, việc chưa có quy định cụ thể về giá trị pháp lý, quy trình thu thập, bảo quản và sử dụng chứng cứ điện tử có thể làm hạn chế khả năng phát hiện, chứng minh và xử lý hành vi vi phạm. Một số báo cáo đề nghị thể chế hóa việc xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, kết nối với định danh điện tử, thư điện tử, hệ thống cơ sở dữ liệu và nền tảng số quản lý KH&CN, đổi mới sáng tạo, nhằm phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và quản lý nhà nước trên môi trường điện tử.
Về phối hợp liên ngành, liên tỉnh, một số báo cáo phản ánh nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực KH&CN, chuyển giao công nghệ có thể liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều lực lượng và nhiều cơ quan quản lý chuyên ngành. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở, văn phòng đại diện, cơ sở nhập khẩu, địa điểm triển khai công nghệ hoặc nơi lưu giữ hồ sơ nằm ngoài địa bàn nơi phát hiện dấu hiệu vi phạm, các thời hạn lập biên bản, chuyển hồ sơ, xác minh và áp dụng biện pháp xử lý theo quy định chung có thể tạo áp lực lớn cho cơ quan thực thi. Điều này đặt ra yêu cầu phải có quy định rõ về cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, chuyển hồ sơ, hỗ trợ xác minh, bảo quản chứng cứ và xử lý vụ việc có yếu tố liên ngành, liên tỉnh hoặc xuyên biên giới.
Về nguồn lực tổ chức thực hiện, đội ngũ công chức làm công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&CN tại một số địa phương còn mỏng, chưa được đào tạo chuyên sâu về nhận diện hành vi vi phạm có tính kỹ thuật, công nghệ cao. Một số hành vi cần có giám định, xác minh chuyên môn, kiểm tra dữ liệu, đánh giá công nghệ, xác định giá trị công nghệ hoặc phối hợp liên ngành nên quá trình phát hiện, lập hồ sơ và xử lý còn gặp khó khăn. Một số địa phương phản ánh thiếu giám định viên chuyên ngành, thiếu tài liệu hướng dẫn tình huống, thiếu cẩm nang nhận diện hành vi vi phạm và biểu mẫu thống kê thống nhất, nhất là đối với chính quyền cấp xã và công chức chuyên môn sau khi tổ chức lại bộ máy.
Bên cạnh đó, cơ chế theo dõi, thống kê và tổng hợp dữ liệu xử phạt chưa thật sự đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị. Việc thiếu dữ liệu đầy đủ, thường xuyên và được phân loại theo đúng phạm vi của từng nghị định xử phạt chuyên ngành gây khó khăn cho việc đánh giá hiệu quả thi hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP, nhất là trong bối cảnh cần xây dựng chính sách xử phạt dựa trên bằng chứng và yêu cầu quản lý rủi ro trong lĩnh vực KH&CN, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ. Nhiều báo cáo đề nghị xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chuẩn hóa biểu mẫu báo cáo, phân tách rõ số liệu thuộc Nghị định số 51/2019/NĐ-CP với các nghị định xử phạt chuyên ngành khác, đồng thời kết nối dữ liệu phục vụ theo dõi, thống kê, báo cáo và đánh giá chính sách.
Từ thực trạng nêu trên, có thể thấy việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2019/NĐ-CP là cần thiết, nhằm cập nhật đầy đủ các quy định mới của pháp luật về KH&CN, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và xử lý vi phạm hành chính; đồng thời khắc phục những bất cập về hành vi vi phạm, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, cơ chế phối hợp và nguồn lực tổ chức thực hiện.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Việc xây dựng Nghị định thay thế cần quán triệt quan điểm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật; bám sát các luật chuyên ngành và Luật Xử lý vi phạm hành chính; không đặt ra điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính hoặc yêu cầu quản lý vượt quá thẩm quyền; đồng thời bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa vi phạm nhưng không cản trở hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ hợp pháp.
Nghiên cứu, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2019/NĐ-CP, bảo đảm phù hợp với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Luật Công nghệ cao năm 2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025, Luật Thanh tra năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.
Rà soát, bổ sung đầy đủ các nhóm hành vi vi phạm mới phát sinh trong lĩnh vực KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, nhất là hành vi liên quan đến liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu, quản trị rủi ro trong nghiên cứu, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, gian lận hồ sơ thử nghiệm, ngụy tạo hoặc làm sai lệch dữ liệu, đạo văn, che giấu xung đột lợi ích, quản lý dữ liệu số, công bố và khai thác thông tin KH&CN, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, dịch vụ đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ số và nền tảng số quản lý KH&CN.
Rà soát, bổ sung các hành vi vi phạm trong hoạt động chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của pháp luật mới, bao gồm hành vi liên quan đến góp vốn bằng công nghệ, thẩm định công nghệ đối với dự án đầu tư, môi giới, tư vấn chuyển giao công nghệ, thẩm định giá công nghệ, chuyển giao công nghệ xanh, chuyển giao công nghệ lạc hậu, công nghệ gây ô nhiễm môi trường, công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, chuyển giao công nghệ lưỡng dụng, chuyển giao công nghệ có yếu tố quốc phòng, an ninh và các giao dịch công nghệ có yếu tố xuyên biên giới.
Rà soát, quy định lại thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo mô hình tổ chức bộ máy mới, bảo đảm phân định rõ thẩm quyền của Bộ KH&CN, UBND các cấp, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Thuế, Sở KH&CN và các cơ quan, người có thẩm quyền khác có liên quan. Cần xử lý các chức danh không còn phù hợp như Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở và các chức danh đã thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời nghiên cứu bổ sung thẩm quyền phù hợp cho Giám đốc Sở KH&CN, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành, trưởng đoàn kiểm tra, trưởng phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành và Chủ tịch UBND cấp xã trong phạm vi phù hợp.
Rà soát, điều chỉnh mức phạt, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo hướng tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, giá trị công nghệ, quy mô dự án và lợi ích bất hợp pháp có thể thu được. Đối với hành vi có giá trị kinh tế lớn hoặc có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, an ninh công nghệ, quốc phòng, an ninh, cần nghiên cứu mức phạt đủ sức răn đe nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc không hình sự hóa quan hệ dân sự, thương mại và không tạo rào cản không cần thiết đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ hợp pháp.
Hoàn thiện hệ thống biện pháp khắc phục hậu quả theo hướng đầy đủ, khả thi và gắn với từng nhóm hành vi vi phạm, trong đó lưu ý các biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, thu hồi hoặc điều chỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, hủy bỏ hoặc điều chỉnh thông tin, dữ liệu sai lệch, buộc cải chính, cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu KH&CN, xử lý kết quả thẩm định, giám định, định giá công nghệ sai, buộc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm lại, xử lý tài sản, hàng hóa, công nghệ vi phạm, thu hồi kết quả giám định sai và các biện pháp cần thiết khác nhằm bảo đảm xử lý triệt để hậu quả của hành vi vi phạm.
Bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, bao gồm việc thu thập, bảo quản, sử dụng chứng cứ điện tử; lập biên bản điện tử; ký số; gửi quyết định điện tử; niêm phong, quản lý tài sản số; quản lý hồ sơ xử phạt điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ theo dõi, thống kê, báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&CN và chuyển giao công nghệ. Quy định này cần phù hợp với cơ chế định danh điện tử, thư điện tử, nền tảng số quản lý KH&CN, hệ thống thông tin quốc gia và yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu.
Bổ sung cơ chế phối hợp liên ngành, liên tỉnh và xử lý vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, trong đó quy định rõ trách nhiệm chia sẻ thông tin, hỗ trợ xác minh, chuyển hồ sơ, bảo quản chứng cứ, phối hợp áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý tài sản, hàng hóa, công nghệ vi phạm và kết nối dữ liệu giữa các lực lượng như Sở KH&CN, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Thuế, Thanh tra tỉnh/thành phố và các cơ quan chuyên ngành khác. Đồng thời, nghiên cứu quy trình xử lý ban đầu hoặc quy trình rút gọn đối với vụ việc rõ hành vi, rõ đối tượng, rõ chứng cứ để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
Rà soát, quy định rõ vai trò của chính quyền cấp xã trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh, phát hiện dấu hiệu vi phạm, lập hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc vượt thẩm quyền; đồng thời ban hành hướng dẫn nghiệp vụ để công chức cấp xã có cơ sở áp dụng thống nhất khi phát sinh vụ việc trong lĩnh vực KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
Đối với các lĩnh vực đặc thù như quốc phòng, an ninh, công nghệ lưỡng dụng và công nghệ có yêu cầu bảo mật cao, cần nghiên cứu quy định bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính với yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quốc phòng, chủ quyền công nghệ, an toàn thông tin và kiểm soát chuyển giao công nghệ. Cần phân định rõ trường hợp áp dụng chế tài hành chính thông thường với trường hợp xử lý theo quy định chuyên ngành về bảo mật, quốc phòng, an ninh hoặc pháp luật khác có liên quan.
Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&CN, chuyển giao công nghệ; xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng thống nhất đối với các hành vi có tính chuyên môn sâu, hành vi liên quan đến dữ liệu số, nền tảng số, tài sản trí tuệ, công nghệ mới, công nghệ lưỡng dụng và các mô hình đổi mới sáng tạo. Cần ban hành cẩm nang nhận diện hành vi vi phạm, bộ câu hỏi - đáp, tình huống mẫu, mẫu biên bản, mẫu hồ sơ, mẫu thống kê và hướng dẫn xử lý ban đầu để các địa phương, nhất là cấp xã và phòng chuyên môn thuộc Sở, thuận lợi trong áp dụng pháp luật.
Tiếp tục chuẩn hóa số liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&CN, trong đó phân tách rõ số liệu thuộc phạm vi trực tiếp của Nghị định số 51/2019/NĐ-CP với số liệu thuộc các nghị định xử phạt chuyên ngành khác; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý, theo dõi, thống kê, báo cáo và đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật. Cơ sở dữ liệu cần cho phép phân loại theo lĩnh vực, hành vi, thẩm quyền xử phạt, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, tình trạng thi hành quyết định, khiếu nại, khởi kiện và kết nối với hệ thống xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.
Khi ban hành Nghị định thay thế, cần đồng thời chuẩn bị văn bản hướng dẫn thi hành, tài liệu tập huấn, biểu mẫu nghiệp vụ và phương án chuyển tiếp đối với các vụ việc đang xử lý, các chức danh thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy, các hồ sơ xử phạt điện tử và dữ liệu đang được lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị. Việc này nhằm bảo đảm Nghị định mới có thể triển khai ngay sau khi có hiệu lực, hạn chế khoảng trống pháp lý và bảo đảm tính liên tục của quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, Bộ KH&CN kính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Vũ Hải Quân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng Bộ KH&CN;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (30).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG





Bùi Hoàng Phương



